
LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM 
PHÒNG TỔ CHỨC THI ĐẤU 

Đường Lê Quang Đạo – P. Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – Hà Nội 
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GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2020 

Mã trận: Ngày: Giờ: Sân thi đấu: 

01               03/03 14h30 PHÚ THỌ 

 CLB:                 BÌNH PHƯỚC CLB:                 LÂM ĐỒNG 

Trang phục: Đỏ-Đỏ-Đỏ /TM: Đen-Đen-Đen Trang phục:Trắng-Trắng-Trắng/TM:Xanh-Trắng 
 

 
Số áo Họ tên TĐ DB K NS Số áo Họ tên TĐ DB K NS 

3 Nguyễn Thành Tài    04 1 Trương Lâm Nhật     01 
4 Bùi Văn Huấn    04 2 Lê Anh Đức    03 
5 Trần Ngọc Hải    03 3 K Long Ká Nhật    01 
6 Trần Hoàng Lộc    03 5 Tạ Trọng Phú    03 
7 Vũ Đức Duy    03 7 Nguyễn Văn Trọng    01 
9 Điểu Kiên    03 8 Nguyễn Anh Phát    01 

10 Trần Xuân Phước    03 9 Phạm Tr Trung Nghĩa    01 
11 Điểu Quy    03 10 Nguyễn Phúc Gia Huy    01 
12 Bùi Văn Thuận    03 11 Trịnh Quốc Thắng    01 
13 Huỳnh Phương Nam    03 12 Ngô Đức Anh Khoa    01 
14 Nguyễn Sỹ Hảo    02 14 Trần Duy Quốc Hoàng    04 
15 Nguyễn Xuân Tân    04 15 Trần Tiến Đạt    01 
16 Triệu Đức Mạnh    03 16 Phan Tấn Lộc    01 
17 Hoàng Đăng An    01 17 Bùi Nguyễn Anh Sơn    04 
18 Đỗ Mạnh Hùng    03 18 K’ Thiện    01 
19 Đặng Nhật Cường    03 21 Trần Lê Việt Thái    02 
20 Nguyễn Thành Trí    04 22 Kha Tấn Tài    01 
21 Ngô Đình An    03 23 Nguyễn Đăng Quang    01 
22 Huỳnh Hán Khang    01 25 Vũ Ngọc Mạnh  (TM)    01 
24 Nguyễn Hoàng Đạt    04 49 K’Mis    01 
25 Trần Khánh Duy    03 50 Nguyễn Quang Nam    04 

            
            
            
            
            

 

HLV Trưởng: Nguyễn Minh Dũng  
(Ký tên) 

 HLV Trưởng: Nguyễn Vĩnh Sơn 
 (Ký tên)  

 
Trọng tài: Hải Việt Quang Giám sát trận đấu: Phan Hoàng Vũ 
Trợ lý 1: Võ Văn Phương Giám sát trọng tài: Nguyễn Tấn Hải 
Trợ lý 2: Trương Công Anh Điều phối viên:  
Trọng tài thứ  4: Lê Vũ Linh Cán bộ truyền thông:   

Giám sát trận đấu: 
   Ký tên:    
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GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2020 

Mã trận: Ngày: Giờ: Sân thi đấu: 

02             03/03 16H30 PHÚ THỌ 
CLB:                      TPHCM  CLB:                KHÁNH HOÀ     

Trang phục: Đỏ-Đỏ-Đỏ /TM: Cam-Cam-Cam Trang phục:Vàng-Vàng-Vàng/TM:Xám- Đen 
 

 
Số áo Họ tên TĐ DB K NS Số áo Họ tên TĐ DB K NS 

2 Ryal Nguyễn Gilbert    01 1 Nguyễn Định Hân    02 
3 Nguyễn Hữu Trường    01 2 Võ Anh Tiến    01 
4 Nguyễn Văn Đạt    02 3 Ngô Mạnh    01 
5 Phạm Quốc Tuấn    01 4 Phạm Xuân Lãm   0 02 
6 Nguyễn Thanh Tú    01 5 Nguyễn Bảo Chung    01 
7 Thạch Tùng    01 6 Đỗ Mạnh Cường    02 
8 Hứa Hoàng Xuân Khoa    01 7 Hoàng Mạnh Quỳnh   0 01 
9 Nguyễn Văn Mạnh    01 8 Phạm Công Định   0 01 
10 Dương Vĩnh Khang    01 9 Trần Khánh Dũng    03 
11 Nguyễn Trung Thành    01 10 Nguyễn Anh Thi    02 
12 Huỳnh Công Hậu    01 11 Lê Thanh Tùng    02 
14 Đoàn Ng Thanh Phong    01 12 Lê Trương Quang Vinh    02 
15 Chu Minh Hoàng    01 14 Lê Minh Thọ    0 02 
16 Nguyễn Ngọc Hậu    01 15 Phạm Tấn Hào    01 
17 Nguyễn Ph. Huy Hoàng    01 16 Lê Phúc Nhật Duy    02 
18 Nguyễn Hồng Sơn    01 17 Lê Ngọc Hải    01 
19 Ngô Thành Phát    02 18 Nguyễn Tr. Quốc Bảo   0 03 
20 Phùng Thanh Liêm    01 19 Nguyễn Duy Nam    01 
21 Nguyễn Hữu Thắng    01 20 Nguyễn Minh Lợi    02 
23 Thái Minh Hai    02 21 Đỗ Trường Trân    02 
24 Lư Đình Đức Anh    01 22 Trần Văn Tiên    02 
25 Đặng Ng Phương Đức    01 23 Lê Công Kha (TM)   0 01 
26 Nhan Lê Vui Lực (TM)    01 24 Huỳnh Thanh Tuấn    03 
27 Nguyễn Hữu Nhiều    02 25 Ng. Trần Hoàng Quân   0 03 
31 Huỳnh Thiện Phúc(TM)    01 26 Bùi Nguyễn Tuấn Kiệt    02 
            
            
            

HLV Trưởng: Hà Vương Ngầu Nại 
(Ký tên) 

 HLV Trưởng: Nguyễn Quang Thoại 
 (Ký tên)  

 
Trọng tài: Nguyễn Minh Tuấn Giám sát trận đấu: Phạm Quốc Dũng 
Trợ lý 1: Lê Văn Mộc Giám sát trọng tài: Trần Xuân Nguyện 
Trợ lý 2: Trần Đình Học Điều phối viên:  
Trọng tài thứ  4: Phan VănTuấn Cán bộ truyền thông:   

Giám sát trận đấu: 
   Ký tên:    
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GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U19 QUỐC GIA 2020 

Mã trận: Ngày: Giờ: Sân thi đấu: 

    
        CLB:                 HAGL 2        CLB:                  

Trang phục:           /TM: Trang phục:          /TM: 
 

 
Số áo Họ tên TĐ DB K NS Số áo Họ tên TĐ DB K NS 

1 Lò Mạnh Thắng (TM)    04       
3 Nguyễn Hoàng Thắng    04       
4 Đặng Khánh Duy    04       
5 Trương Vĩnh Phát    03       
6 Ngô Đình Hải Nam    03       
7 Ninh Đình Nguyên    03       
8 Phạm Quang Hưng    03       
9 Phạm Ngô Minh Quang    03       
10 Trần Hữu Đăng    03       
11 Lê Đức Ánh    04       
12 Nguyễn Bảo Long    03       
15 Hoàng Nhật Long    02       
16 Võ Phước Bảo    04       
17 Vương Tuấn Kiệt    03       
18 Nguyễn Văn Sơn La    04       
19 Đinh Thành Đạt    03       
20 Lê Huy Kiệt    03       
21 Nguyễn Đăng Thọ    03       
22 Nguyễn Hùng Khang    04       
23 Cao Hoàng Tú    01       
24 Nguyễn Đức Việt    04       
25 Trần Trung Kiên (TM)    03       
26 Nguyễn Quốc Hào    03       
27 Phạm Công Kha    01       
37 Nguyễn Văn Đăng    02       
61 Lê Hữu Phước    01       
            
            

 

HLV Trưởng:  
(Ký tên) 

 HLV Trưởng:  
 (Ký tên)  

 
Trọng tài:  Giám sát trận đấu:  
Trợ lý 1:  Giám sát trọng tài:  
Trợ lý 2:  Điều phối viên:  
Trọng tài thứ  4:  Cán bộ truyền thông:   

Giám sát trận đấu: 
   Ký tên:    

 

 


